
DANH SÁCH 
TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐƯỢC KHEN THƯỞNG 

(Kèm theo Quyết định số: 497 /QĐ-UBND  ngày 29 tháng 8 năm 2022 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum) 

 

I. Danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” 

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Kon Tum. 

II. Bằng khen 
1. Phòng Giáo dục và Đào tạo, thành phố Kon Tum; 

2. Ông Thái Khắc Hòa, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, thành phố 
Kon Tum; 

3. Ông Phạm Văn Tiên, Viên chức biệt phái tại Phòng Giáo dục và Đào 
tạo thành phố Kon Tum; 

4. Bà Trần Thị Thu Thủy, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ, 
phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum; 

5. Bà Hà Thị Thủy, Giáo viên Trường Mầm non Bằng Lăng, xã Vinh 
Quang, thành phố Kon Tum; 

6. Bà Nguyễn Thị Ngọc Sương, Giáo viên Trường Mầm non Bằng Lăng, 
xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum; 

7. Bà Mai Thị Tiếu, Giáo viên Trường Mầm non Bằng Lăng, xã Vinh 
Quang, thành phố Kon Tum; 

8. Bà Lê Thị Hà Trang, Giáo viên Trường Mầm non Vàng Anh, xã 
Kroong, thành phố Kon Tum; 

9. Bà Trần Thị Thủy Tiên, Giáo viên Trường Mầm non Vàng Anh, xã 
Kroong, thành phố Kon Tum; 

10. Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Anh Đào, 
phường Duy Tân, thành phố Kon Tum; 

11. Bà Bùi Thị Việt Hồng, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Anh Đào, 
phường Duy Tân, thành phố Kon Tum; 

12. Bà Phạm Thị Xuân Tuyền, Giáo viên Trường Mầm non Tuổi Hồng, 
xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum; 

13. Bà Y Chik, Giáo viên Trường Mầm non Tuổi Hồng, xã Đăk Rơ Wa, 
thành phố Kon Tum; 

14. Bà Nguyễn Thị Minh Hiếu, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Phượng, 
phường Quang Trung, thành phố Kon Tum; 

15. Bà Trịnh Thị Hoài Nam, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Phượng, 
phường Quang Trung, thành phố Kon Tum; 

16. Bà Nguyễn Thị Xuân Hương, Giáo viên Trường Mầm non Hoa 
Phượng, phường Quang Trung, thành phố Kon Tum; 
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17. Bà Nguyễn Thị Thu Sương, Trường Mầm non Hoa Hồng, phường 
Nguyễn Trãi, thành phố Kon Tum; 

18. Bà Võ Thị Tuyến, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Mai, xã Đoàn 
Kết, thành phố Kon Tum; 

19. Bà Nguyễn Lê Thanh Quỳnh, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Mai, 
xã Đoàn Kết, thành phố Kon Tum; 

20. Bà Đặng Thị Thiên Nga, Giáo viên Trường Mầm non Tuổi Ngọc, xã 
Ia Chim, thành phố Kon Tum; 

21. Bà Trần Thị Ái Ly, Giáo viên Trường Mầm non Tuổi Ngọc, xã Ia 
Chim, thành phố Kon Tum; 

22. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Mai, Giáo viên Trường Mầm non Tuổi Ngọc, 
xã Ia Chim, thành phố Kon Tum; 

23. Bà Phạm Thị Thịnh, Giáo viên Trường Mầm non Tuổi Thơ, phường 
Quyết Thắng, thành phố Kon Tum; 

24. Bà Phan Thị Trà Mi, Giáo viên Trường Mầm non Tuổi Thơ, phường 
Quyết Thắng, thành phố Kon Tum; 

25. Bà Ngô Thị Thu Thủy, Giáo viên Trường Mầm non Tuổi Hoa, xã Đăk 
Năng, thành phố Kon Tum; 

26. Bà Y Yiu, Giáo viên Trường Mầm non Tuổi Hoa, xã Đăk Năng, thành 
phố Kon Tum; 

27. Bà Thưng, Giáo viên Trường Mầm non Thủy Tiên, phường Thống 
Nhất, thành phố Kon Tum; 

28. Bà Nguyễn Thị Thúy Huyền, Giáo viên Trường Mầm non Thủy Tiên, 
phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum; 

29. Bà Đặng Thị Hằng, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Ngọc Lan, xã 
Đăk Cấm, thành phố Kon Tum; 

30. Bà Phạm Thị Liên Hương, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Ngọc 
Lan, xã Đăk Cấm, thành phố Kon Tum; 

31. Bà Nguyễn Thị Ngân, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Ngọc Lan, xã 
Đăk Cấm, thành phố Kon Tum; 

32. Bà Y Minh Truyền, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Pơ Lang, xã 
Ngọc Bay, thành phố Kon Tum; 

33. Bà Phạm Thị Liễu, Giáo viên Trường Mầm non Nắng Hồng, xã Đăk 
Blà, thành phố Kon Tum; 

34. Bà Ka Thanh Thảo, Giáo viên Trường Mầm non Nắng Hồng, xã Đăk 
Blà, thành phố Kon Tum; 

35. Bà Phạm Thị Thảo, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Sữa, phường 
Ngô Mây, thành phố Kon Tum; 

36. Bà Nguyễn Thị Quế, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Sữa, phường 
Ngô Mây, thành phố Kon Tum; 
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37. Bà Vũ Thị Tâm, Giáo viên Trường Mầm non Họa Mi, phường Trần 
Hưng Đạo, thành phố Kon Tum; 

38. Bà Phạm Thị Mai, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Sen, xã 
ChưHreng, thành phố Kon Tum; 

39. Bà Trần Thị Hiền, Giáo viên Trường Mầm non Nắng Mai, phường Lê 
Lợi, thành phố Kon Tum; 

40. Bà Phan Anh Tuấn, Giáo viên Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ, 
phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum; 

41. Bà Trần Thị Thanh Hậu, Giáo viên Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ, 
phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum; 

42. Bà Huỳnh Thị Bạch Tuyết, Giáo viên Trường Tiểu học Hoàng Văn 
Thụ, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum; 

43. Bà Nguyễn Thị Oanh, Giáo viên Trường Tiểu học Phan Chu Trinh, 
phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum; 

44. Bà Trần Quý Hiền, Giáo viên Trường Tiểu học Phan Chu Trinh, 
phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum; 

45. Bà Nguyễn Thị Vân, Giáo viên Trường Tiểu học Phan Chu Trinh, 
phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum; 

46. Bà Nguyễn Thị Luân, Giáo viên Trường Tiểu học Phan Chu Trinh, 
phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum; 

47. Bà Hà Thị Minh Ngọc, Giáo viên Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, 
phường Quang Trung, thành phố Kon Tum; 

48. Bà Nguyễn Thị Hạnh, Giáo viên Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, 
phường Quang Trung, thành phố Kon Tum; 

49. Bà Đào Thị Mai, Giáo viên Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, phường 
Quang Trung, thành phố Kon Tum; 

50. Bà Nguyễn Kiều Mai Trâm, Giáo viên Trường Tiểu học Lê Hồng 
Phong, phường Quang Trung, thành phố Kon Tum; 

51. Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng, Giáo viên Trường Tiểu học Lê Hồng 
Phong, phường Quang Trung, thành phố Kon Tum; 

52. Bà Nguyễn Thị Mỹ Diễm, Giáo viên Trường Tiểu học Phan Đình 
Phùng, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum; 

53. Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Giáo viên Trường Tiểu học Phan Đình 
Phùng, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum; 

54. Bà Trần Thị Nga, Giáo viên Trường Tiểu học Phan Đình Phùng, 
phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum; 

55. Ông Bùi Thanh Lâm, Giáo viên Trường Tiểu học Phan Đình Phùng, 
phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum; 

56. Bà Nguyễn Thị Hà, Giáo viên Trường Tiểu học Phan Đình Phùng, 
phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum; 
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57. Ông Phan Đức, Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, phường Lê 
Lợi, thành phố Kon Tum; 

58. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Giáo viên Trường Tiểu học Đặng Trần 
Côn, xã Ngok Bay, thành phố Kon Tum; 

59. Bà Vũ Thị Thu Hiền, Giáo viên Trường Tiểu học Trần Phú, phường 
Duy Tân, thành phố Kon Tum; 

60. Bà Nguyễn Thụy Khả Nhu, Giáo viên Trường Tiểu học Trần Phú, 
phường Duy Tân, thành phố Kon Tum; 

61. Bà Hoàng Thị Thanh Hải, Giáo viên Trường Tiểu học Trần Phú, 
phường Duy Tân, thành phố Kon Tum; 

62. Bà Bùi Thị Kim Thoa, Giáo viên Trường Tiểu học Trần Phú, phường 
Duy Tân, thành phố Kon Tum; 

63. Bà Lê Thị Mai, Giáo viên Trường Tiểu học Trần Phú, phường Duy 
Tân, thành phố Kon Tum; 

64. Bà Tạ Thị Dương, Giáo viên Trường Tiểu học Ngô Quyền, phường 
Thống Nhất, thành phố Kon Tum; 

65. Bà Cao Thị Thu Hà, Giáo viên Trường Tiểu học Ngô Quyền, phường 
Thống Nhất, thành phố Kon Tum; 

66. Bà Nguyễn Thị Lý, Giáo viên Trường Tiểu học Quang Trung, phường 
Duy Tân, thành phố Kon Tum; 

67. Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Văn 
Cừ, phường Quang Trung, thành phố Kon Tum; 

68. Bà Nguyễn Thị Tuyết Vân, Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Văn 
Cừ, phường Quang Trung, thành phố Kon Tum; 

69. Bà Đỗ Thị Lệ Nga, Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ, 
phường Quang Trung, thành phố Kon Tum; 

70. Bà Hoàng Thị Hồng Phượng, Giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng, 
xã Ia Chim, thành phố Kon Tum; 

71. Bà Đinh Thị Hoàng Uyên, Giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng, xã 
Ia Chim, thành phố Kon Tum; 

72. Bà Trần Thị Hồng, Giáo viên Trường Tiểu học Phùng Khắc Khoan, 
xã Ia Chim, thành phố Kon Tum; 

73. Bà Bùi Bích Ngọc, Giáo viên Trường Tiểu học Phùng Khắc Khoan, 
xã Ia Chim, thành phố Kon Tum; 

74. Bà Trần Thị Loan, Giáo viên Trường Tiểu học Lê Văn Tám, phường 
Ngô Mây, thành phố Kon Tum; 

75. Bà Lý Hoàng Huyền Trang, Giáo viên Trường Tiểu học Lê Văn Tám, 
phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum; 

76. Bà Đoàn Thị Kim Hiến, Giáo viên Trường Tiểu học Bế Văn Đàn, xã 
Đăk Blà, thành phố Kon Tum; 
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77. Bà Phan Thị En Ga, Giáo viên Trường Tiểu họcVõ Thị Sáu, phường 
Thống Nhất, thành phố Kon Tum; 

78. Bà Lê Thị Tú Trinh, Giáo viên Trường Tiểu họcVõ Thị Sáu, phường 
Thống Nhất, thành phố Kon Tum; 

79. Bà Võ Thị Kim Loan, Giáo viên Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, 
phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum; 

80. Bà Đặng Phước Thanh Phương, Giáo viên Trường Tiểu học Mạc Đĩnh 
Chi, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum; 

81. Bà Huỳnh Nữ Thảo Yên, Giáo viên Trường Tiểu học Mạc Đĩnh Chi, 
phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum; 

82. Bà Đặng Thị Thu Uyên, Giáo viên Trường Tiểu học Mạc Đĩnh Chi, 
phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum; 

83. Bà Nguyễn Thị Tường Vy, Giáo viên Trường Tiểu học Mạc Đĩnh Chi, 
phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum; 

84. Bà Hồ Thị Ngọc Quỳnh, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Nguyễn 
Sinh Sắc, phường Quang Trung, thành phố Kon Tum; 

85. Ông Trương Đăng Kiên, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Nguyễn 
Sinh Sắc, phường Quang Trung, thành phố Kon Tum; 

86. Ông Bùi Quang Bảo, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Nguyễn Sinh 
Sắc, phường Quang Trung, thành phố Kon Tum; 

87. Ông Nguyễn Thanh Tùng, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Nguyễn 
Sinh Sắc, phường Quang Trung, thành phố Kon Tum; 

88. Ông Lê Đăng Khoa, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Nguyễn Sinh 
Sắc, phường Quang Trung, thành phố Kon Tum; 

89. Bà Phan Thị Sương, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Nguyễn Huệ, 
phường Duy Tân, thành phố Kon Tum; 

90. Bà Trương Thị Linh, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Nguyễn Huệ, 
phường Duy Tân, thành phố Kon Tum; 

91. Bà Mai Thị Thu, Giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Ia 
Chim, xã Ia Chim, thành phố Kon Tum; 

92. Bà Đỗ Thị Anh Đào, Giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở 
Ia Chim, xã Ia Chim, thành phố Kon Tum; 

93. Bà Trần Thị Thủy, Giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Ia 
Chim, xã Ia Chim, thành phố Kon Tum; 

94. Bà Nguyễn Thị Yến, Giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở 
Ia Chim, xã Ia Chim, thành phố Kon Tum; 

95. Bà Huỳnh Thị Vy Tiên, Giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ 
sở Ia Chim, xã Ia Chim, thành phố Kon Tum; 

96. Ông Bùi Nguyên Sơn,Giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở 
Ia Chim, xã Ia Chim, thành phố Kon Tum; 
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97. Bà Trần Thị Thu Hà, Giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở 
Ia Chim, xã Ia Chim, thành phố Kon Tum; 

98. Bà An Thị Luyến, Giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Ia 
Chim, xã Ia Chim, thành phố Kon Tum; 

99. Bà Lê Ngọc Lệ Vương, Giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ 
sở Ia Chim, xã Ia Chim, thành phố Kon Tum; 

100. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Như, Giáo viên Trường Tiểu học và Trung 
học cơ sở Ia Chim, xã Ia Chim, thành phố Kon Tum; 

101. Bà Phùng Thị Hiền, Giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở 
Ia Chim, xã Ia Chim, thành phố Kon Tum; 

102. Bà Trần Thuỳ Trang, Giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở 
Ia Chim, xã Ia Chim, thành phố Kon Tum; 

103. Bà Huỳnh Thị Thu Nhi, Giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ 
sở Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Kon Tum; 

104. Ông Phạm Đình Diện, Giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ 
sở Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Kon Tum; 

105. Bà Trần Thị Nguyệt, Giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở 
Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Kon Tum; 

106. Bà Trương Thị Hương, Giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ 
sở Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Kon Tum; 

107. Bà Đào Thị Hồng Hạnh, Giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ 
sở Hòa Bình, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum; 

108. Bà Bạch Thị Liên, Giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở 
Hòa Bình, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum; 

109. Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đăk 
Cấm, xã Đăk Cấm, thành phố Kon Tum; 

110. Bà Nguyễn Thị Dung, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đăk 
Cấm, xã Đăk Cấm, thành phố Kon Tum; 

111. Bà Ngô Thị Yến, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Trường Sa, 
phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum; 

112. Bà Mai Thị Vân Anh, Tiểu học và Trung học cơ sở Trường Sa, 
phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum; 

113. Bà Hoàng Thị Thu Hà, Tiểu học và Trung học cơ sở Trường Sa, 
phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum; 

114. Bà Nguyễn Thị Lan, Tiểu học và Trung học cơ sở Trường Sa, 
phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum; 

115. Bà Lê Thị Ngọc Hà, Tiểu học và Trung học cơ sở Trường Sa, 
phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum; 

116. Bà Lê Thị Trang, Giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở 
Thắng Lợi, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum; 
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117. Ông Lê Tiến Sang, Trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo, phường 
Thống Nhất, thành phố Kon Tum; 

118. Bà Nguyễn Thị Tuấn Thảo, Giáo viên Trường Tiểu học và Trung học 
cơ sở Chư Hreng, xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum; 

119. Bà Hoàng Thị Thanh, Giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ 
sở Chư Hreng, xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum; 

120. Ông Hoàng Công Nguyên, Giáo viên Trường Tiểu học và Trung học 
cơ sở Đoàn Kết, xã Đoàn Kết, thành phố Kon Tum; 

121. Ông Hoàng Trọng Loan, Giáo viên Trường Tiểu học và Trung học 
cơ sở Đoàn Kết, xã Đoàn Kết, thành phố Kon Tum; 

122. Bà Bùi Thị Nay, Giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở 
Đoàn Kết, xã Đoàn Kết, thành phố Kon Tum; 

123. Bà Trần Thị Hồng Hạnh, Giáo viên Trường Tiểu học và Trung học 
cơ sở Nguyễn Du, phường Nguyễn Trãi, thành phố Kon Tum; 

124. Bà Trần Thị Ngọc Ước, Giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ 
sở Nguyễn Du, phường Nguyễn Trãi, thành phố Kon Tum; 

125. Bà Nguyễn Thị Vinh, Giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ 
sở Nguyễn Du, phường Nguyễn Trãi, thành phố Kon Tum; 

126. Bà Lê Thị Loan, Giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở 
Vinh Quang, xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum; 

127. Bà Võ Thị Hạnh, Giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở 
Vinh Quang, xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum; 

128. Bà Phạm Thị Tuyết, Giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở 
Vinh Quang, xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum; 

129. Bà Lê Thị Thủy, Giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở 
Vinh Quang, xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum; 

130. Ông Nguyễn Thụy Đồng, Giáo viên Trường Tiểu học và Trung học 
cơ sở Kroong, xã Kroong, thành phố Kon Tum; 

131. Bà Phạm Thị Lan Hương, Giáo viên Trường Tiểu học và Trung học 
cơ sở Ngok Bay, xã Ngok Bay, thành phố Kon Tum; 

132. Ông Trương Minh Tuấn, Giáo viên Trường Tiểu học và Trung học 
cơ sở Đak Năng, xã Đak Năng, thành phố Kon Tum; 

133. Bà Nguyễn Thị Diễm Hương, Giáo viên Trường Tiểu học và Trung 
học cơ sở Đak Năng, xã Đak Năng, thành phố Kon Tum; 

134. Bà Nguyễn Thị Vân, Giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở 
Đak Năng, xã Đak Năng, thành phố Kon Tum; 

135. Bà Lê Thị Phi Oanh, Giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở 
Đak Năng, xã Đak Năng, thành phố Kon Tum; 

136. Bà Nguyễn Thị Thu Phương, Giáo viên Trường Tiểu học và Trung 
học cơ sở Đak Năng, xã Đak Năng, thành phố Kon Tum; 
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137. Bà Lương Thị Minh, Giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở 
Đăk Rơ Wa, xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum; 

138. Bà Đặng Thị Sợi, Giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở 
Đăk Rơ Wa, xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum; 

139. Bà Hà Thị Ngân, Giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở 
ĐăkBlà, xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum./. 

 


